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1
Trạm Y tế Công ty CP than Hà Lầm - 
Vinacomin

1044/SYT-GPHĐ 22167 Hạng IV Ban đầu

2
Trạm y tế Công ty TNHH 1 thành viên 
đóng tàu Hạ Long

1046/QNI-GPHĐ 22035 Hạng IV Ban đầu

3
Trạm y tế Công ty cổ phần than Hà Tu - 
Vinacomin

1053/QNI-GPHĐ 22108 Hạng IV Ban đầu

4
Trạm y tế Công ty cổ phần than Núi 
Béo - Vinacomin

1358/QNI-GPHĐ 22105 Hạng IV Ban đầu

5
Trạm y tế Công ty công nghiệp Hóa 
chất mỏ Cẩm Phả

1084/QNI-GPHĐ 22038 Hạng IV Ban đầu

6
Trạm y tế Công ty tuyển than Hòn Gai - 
Vinacomin

1086/SYT-GPHĐ 22168 Hạng IV Ban đầu

7
Trạm y tế Công ty Cổ phần chế tạo máy 
- Vinacomin

1356/QNI-GPHĐ 22101 Hạng IV Ban đầu

8
Trạm y tế Công ty than Quang Hanh - 
TKV

1062/QNI-GPHĐ 22146 Hạng IV Ban đầu

9
Trạm y tế Công ty cổ phần địa chất mỏ - 
TKV

1516/QNI-GPHĐ 22147 Hạng IV Ban đầu

10
Trạm y tế Công ty TNHH 1 thành viên 
Môi trường - TKV

1458/QNI-GPHĐ 22144 Hạng IV Ban đầu

11
Trạm Y tế Công ty than Hạ Long - 
TKV

1505/QNI-GPHĐ 22165 Hạng IV Ban đầu

12
Trạm y tế Công ty cổ phần giám định - 
Vinacomin

1057/QNI-GPHĐ 22170 Hạng IV Ban đầu

13
Trạm y tế Công ty than Dương Huy - 
TKV

1058/QNI-GPHĐ 22123 Hạng IV Ban đầu

14
Trạm y tế Công ty cổ phần Viglacera 
Hạ Long

1441/QNI-GPHĐ 22051 Hạng IV Ban đầu

15 Trạm y tế Công ty than Hòn Gai - TKV 1398/QNI-GPHĐ 22137 Hạng IV Ban đầu

16
Trạm y tế Công ty cổ phần than Đèo 
Nai - Cọc Sáu - TKV

1488/QNI-GPHĐ 22135 Hạng IV Ban đầu
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17
Trạm y tế Công ty tuyển than Cửa Ông - 
TKV

1048/QNI-GPHĐ 22129 Hạng IV Ban đầu

18
Trạm y tế Công ty cổ phần than Mông 
Dương - Vinacomin

1085/QNI-GPHĐ 22110 Hạng IV Ban đầu

19
Trạm y tế Công ty than Khe Chàm - 
TKV

1400/QNI-GPHĐ 22121 Hạng IV Ban đầu

20
Trạm y tế Công ty than Nam Mẫu - 
TKV

1427/SYT-GPHĐ 22096 Hạng IV Ban đầu

21
Trạm y tế Trường Cao đẳng Than - 
Khoáng sản Việt Nam

1293/SYT-GPHĐ 22111 Hạng IV Ban đầu

22
Trạm y tế Công ty kho vận và cảng 
Cẩm Phả - Vinacomin

1479/QNI-GPHĐ 22124 Hạng IV Ban đầu

23
Trạm y tế Công ty cổ phần than Vàng 
Danh - Vinacomin

1294/QNI-GPHĐ 22369 Hạng IV Ban đầu

24
Trạm y tế Công ty kho vận Đá Bạc - 
Vinacomin

1297/QNI-GPHĐ 22047 Hạng IV Ban đầu

25 Trạm y tế Công ty than Uông Bí - TKV 1484/QNI-GPHĐ 22116 Hạng IV Ban đầu

26 Trạm y tế Công ty xây lắp mỏ - TKV 1506/QNI-GPHĐ 22097 Hạng IV Ban đầu

27
Trạm y tế Công ty TNHH Một thành 
viên công nghiệp hóa chất mỏ Việt Bắc - 
MICCO

1388/QNI-GPHĐ 22181 Hạng IV Ban đầu

28
Trạm y tế Công ty cổ phần than Cao 
Sơn - TKV

1462/QNI-GPHĐ 22126 Hạng IV Ban đầu

29
Trạm y tế Công ty than Thống Nhất - 
TKV

1332/QNI-GPHĐ 22109 Hạng IV Ban đầu

30
Trạm y tế Công ty cổ phần Cảng Quảng 
Ninh

1336/SYT-GPHĐ 22037 Hạng IV Ban đầu

31 Trạm y tế Công ty nhiệt điện Uông Bí 1352/SYT-GPHĐ 22036 Hạng IV Ban đầu

32
Trạm y tế Công ty than Mạo Khê - 
TKV

1298/QNI-GPHĐ 22120 Hạng IV Ban đầu

33
Trạm Y tế Việt Thuận - Công ty TNHH 
Vận tải Việt Thuận

729/QNI-GPHĐ 22989 Hạng IV Ban đầu
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